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NGHỊ ĐỊNH

Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

_________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch

điện tử trong hoạt động tài chính.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Chứng từ điện tử” là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương

tiện điện tử trong hoạt động tài chính. Chứng từ điện tử là một hình thức của thông

điệp dữ liệu, bao gồm: chứng từ kế toán điện tử; chứng từ thu, chi ngân sách điện

tử; thông tin khai và thực hiện thủ tục hải quan điện tử; thông tin khai và thực hiện

thủ tục thuế điện tử; chứng từ giao dịch chứng khoán điện tử; báo cáo tài chính điện

tử; báo cáo quyết toán điện tử và các loại chứng từ điện tử khác phù hợp với từng

loại giao dịch theo quy định của pháp luật.
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2. “Cơ quan tài chính” là cơ quan quản lý nhà nước về tài chính.

3. Hủy chứng từ điện tử là làm cho chứng từ đó không có giá trị sử dụng.

4. Tiêu hủy chứng từ điện tử là làm cho chứng từ điện tử không thể truy cập và tham

chiếu đến thông tin chứa trong nó.

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động tài

chính là loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện và cung cấp dịch vụ làm

tăng thêm giá trị sử dụng chứng từ điện tử của người sử dụng bằng cách hoàn thiện

loại hình hoặc nội dung thông tin hoặc cung cấp khả năng lưu trữ, khôi phục thông

tin đó.

Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

1. Các bên tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải thực hiện đúng

nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử và các quy định khác của

pháp luật về quản lý tài chính có liên quan. Đối với các giao dịch điện tử trong hoạt

động nghiệp vụ của nội bộ các cơ quan tài chính và giữa tổ chức, cá nhân với cơ

quan tài chính, các bên tham gia phải thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Luật

Giao dịch điện tử.

2. Tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có nội

dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thì phải tuân theo các quy

định kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Tài chính ban hành.

Chương II:

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Điều 5. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

1. Hình thức thể hiện, việc gửi, nhận, lưu trữ và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

được thực hiện theo Luật Giao dịch điện tử.

2. Chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính phải đáp ứng đủ các yêu cầu về quản

lý Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật đối với các chuyên ngành về tài

chính.

3. Chứng từ điện tử phải có đủ chữ ký điện tử của những người có trách nhiệm ký

chứng từ điện tử.



4. Trường hợp chứng từ điện tử chỉ có chữ ký của người có thẩm quyền thì hệ thống

thông tin phải có khả năng nhận biết và xác nhận việc đã xử lý của những người có

trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong quá trình luân chuyển chứng từ điện

tử đến người ký cuối cùng.

Điều 6. Mã hóa chứng từ điện tử

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng hình thức, công cụ mã hóa chứng từ điện

tử. Việc mã hóa chứng từ điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại

1. Khi cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy, nhưng phải đáp

ứng đủ các điều kiện sau:

a)  Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ

giấy;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng

từ giấy.

2. Khi cần thiết, chứng từ giấy có thể chuyển sang chứng từ điện tử, nhưng phải đáp

ứng đủ các điều kiện sau:

a)  Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy;

b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện

tử;

c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ

điện tử.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá trị pháp lý của các chứng từ điện tử chuyển

sang chứng từ giấy và ngược lại cho từng loại hoạt động tài chính được quy định tại

Điều 11 Nghị định này.

Điều 8. Hủy và tiêu huỷ chứng từ điện tử

1. Chứng từ điện tử chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của các bên tham

gia giao dịch, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác; việc huỷ

chứng từ điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận.



Chứng từ điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền.

2. Chứng từ điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có quyết định

khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy

chứng từ điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các chứng từ

điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống

thông tin.

Điều 9. Niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử

1. Chứng từ điện tử bị niêm phong, tạm giữ, tịch thu phải theo đúng quy định của

pháp luật.

2. Việc niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử phải bảo đảm:

a) Tính toàn vẹn của thông tin trong quá trình niêm phong, tạm giữ, tịch thu;

b) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống thông tin và sản

xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân;

c) Có thể khôi phục toàn vẹn chứng từ điện tử bị niêm phong, tạm giữ, tịch thu tại hệ

thống của tổ chức, cá nhân sau thời hạn niêm phong, tạm giữ, tịch thu;

d) Xác định được việc truy cập, thay đổi nội dung của chứng từ điện tử bị niêm

phong, tạm giữ, tịch thu.

3. Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và thực hiện các biện pháp

niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử thì tổ chức, cá nhân không được

phép khai thác, sử dụng, sửa đổi chứng từ điện tử này trong hệ thống thông tin của

mình để giao dịch hoặc sử dụng cho mục đích khác.

4. Nghiêm cấm mọi hình thức thâm nhập, khai thác, sao chép, sửa chữa hoặc sử

dụng chứng từ điện tử khi đã bị niêm phong, tạm giữ, tịch thu.

Điều 10. Sử dụng hệ thống thông tin tự động

1. Chứng từ điện tử được gửi, nhận và xử lý giữa cá nhân với hệ thống thông tin tự

động hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị

pháp lý.


